
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2025

STT ĐỊA ĐIỂM TĂNG NI ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

1 HVPGVN TẠI TP.HCM (CS.2) 167 290 Xã Bình Lợi Tăng, Ni sinh

2 CHÙA THANH TÂM (BBPĐ) 232 Xã Bình Lợi Ni sinh

3 PV. MINH ĐĂNG QUANG 80 505 Xa lộ Hà Nội, P. Bình Trưng Khất sĩ

4 CHÙA VẠN ĐỨC 90 502 Tô Ngọc Vân, P. Tam Bình

5 CHÙA TỪ QUANG 100 Quốc lộ 1K, P. Linh Xuân

6 CHÙA KIỀU ĐÀM 162 01 đường 138, P. Tăng Nhơn Phú

7 NI VIỆN PHƯỚC LONG 96 172 Nam Hòa, P. Phước Long 

8 CHÙA SÙNG ĐỨC 60 50 đường 3, P. Thủ Đức

9 TỔ ĐÌNH VẠN THỌ 42 247 Hoàng Sa, P.Tân Định

10 TĐ. VĨNH NGHIÊM 180 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa

11 CHÙA HƯNG PHƯỚC 50 540/23 CMT8, P. Nhiêu Lộc

12 THIỀN VIỆN QUẢNG ĐỨC 35 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa
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STT ĐỊA ĐIỂM TĂNG NI ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

13 CHÙA PHẬT ĐÀ 45 362/46 Nguyễn Đình Chiểu, P. Bàn Cờ

14 CHÙA CHANGTARANGSAY 20 Đường Trường Sa, P. Xuân Hòa
Nam tông 

Khmer

15 CHÙA PHƯỚC HÒA 40 491/14/5 Nguyễn Đình Chiểu, P. Bàn Cờ

16 CHÙA BỒ ĐỀ 88 109/8A Nguyễn Hữu Hào, P. Khánh Hội

17 CHÙA TUYỀN LÂM 70 887 Hồng Bàng, P. Bình Tây

18 CHÙA BỒ ĐỀ LAN NHÃ 75 247/8 Bình Tiên, P. Bình Tiên

19 CHÙA PHÁP QUANG 50 71 Liên Tỉnh lộ 5, P. Bình Đông

20 CHÙA TỪ NGHIÊM 96 415-417 Bà Hạt, P. Vườn Lài

21 CHÙA QUẢNG ĐỨC 160 193D QL. 22, P. Trung Mỹ Tây

22 CHÙA VĨNH PHƯỚC 45 28/10A Trường Chinh, P. Đông Hưng Thuận

23 CHÙA DƯỢC SƯ 123 464 Lê Quang Định, P. Bình Lợi Trung

24 CHÙA HUỲNH KIM 40 546 Quang Trung, P. Thông Tây Hội

25 QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM 60 498/11 Lê Quang Định, P. Hạnh Thông

26 TX. NGỌC PHƯƠNG 150 498/1 Lê Quang Định, P. Hạnh Thông Khất sĩ

27 TỔ ĐÌNH PHỔ QUANG 39 127/25/13 Cô Giang, P. Cầu Kiệu

28 CHÙA ĐẠI GIÁC 51 112 Nguyễn Văn Trỗi, P. Phú Nhuận

29 CHÙA KIM SƠN 95 76 Phan Xích Long, P. Cầu Kiệu

30 CHÙA BÁO ÂN 28 53 Lê Bình, P. Sơn Tân Nhất
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STT ĐỊA ĐIỂM TĂNG NI ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

31 CHÙA PHẬT BẢO 20 673/3 Lạc Long Quân, P. Bảy Hiền Nam tông Kinh

32 CHÙA POTHIWONG 20 21/2 Bùi Thế Mỹ, P. Bảy Hiền
Nam tông 

Khmer

33 TỊNH XÁ NGỌC PHÚ 20 64 Ni Sư Huỳnh Liên, P. Bảy Hiền Khất sĩ

34 CHÙA TỪ NGUYÊN 75 249 Thạch Lam, P. Phú Thạnh

35 CHÙA HUỆ NGHIÊM 72 220/110/1 Đỗ Năng Tế, P. An Lạc 

36 CHÙA LONG THẠNH 40 1756 Tỉnh lộ 10, P. Bình Tân

37 CHÙA VẠN PHƯỚC 104 621/6 Tỉnh lộ 10, P. An Lạc

38 CHÙA BÌNH AN 81 4395/1 Nguyễn Cửu Phú, P. Tân Tạo 

39 CHÙA MAI SƠN 51 426 Tỉnh Lộ 10, P. Bình Trị Đông

40 CHÙA TỪ HẠNH 41 574 Kinh Dương Vương, P.An Lạc

41 THIỀN VIỆN THIÊN PHƯỚC 60 E14/4A Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc 

42 CHÙA LIÊN HOA 100 2/14 Hương lộ 11, xã Bình Chánh

43 CHÙA PHƯỚC THIỆN 105 C13/6 Đinh Đức Thiện, xã Bình Chánh

44 CHÙA HOẰNG PHÁP 110 188/8, xã Hóc Môn

45 TX. NGỌC ĐIỂM 50 28/1A, xã Bà Điểm Khất sĩ

46 CHÙA ĐỨC PHÚ 40 9/19, Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước

47 CHÙA PHÁP VÕ 63 28/1 Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè

48 CHÙA PHÁP THÀNH 82 250 Lê Minh Nhựt, xã Củ Chi
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STT ĐỊA ĐIỂM TĂNG NI ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

49 CHÙA DI ĐÀ 86 Ấp Xóm Mới, xã Nhuận Đức

50 TĐ. HỘI KHÁNH 85 29, P. Thủ Dầu Một

51 CHÙA THIÊN CHƠN 30 178/1, P. Thuận An Tăng sinh

52 CHÙA TÂY THIÊN 95 P. Đông Hòa

53 CHÙA BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG 58 5/1 Nguyễn Văn Luông, P. An Phú Ni sinh

54 CHÙA LIÊN TRÌ 150 Phường Vũng Tàu

55 CHÙA VẠN PHƯỚC 160 Phường Vũng Tàu

56 CHÙA LONG QUANG 29 Phường Long Tâm

57 CHÙA BẢO HẢI 61 Phường Long Tâm

58 TỔ ĐÌNH ĐẠI TÒNG LÂM 177 Phường Phú Mỹ

59 TỊNH XÁ NGỌC THẠNH 124 Phường Tân Hải

60 CHÙA VẠN THIỆN 140 Phường Phú Mỹ

61 CHÙA PHẠT QUANG 86 Phường Tân Hải

62 THIỀN ĐƯỜNG LIỄU QUÁN I 173 Phường Tân Hải

63 NI VIỆN THIỆN HÒA 105 Phường Phú Mỹ

64 THIỀN VIỆN HUỆ CHIẾU - PHỔ CHIẾU 118 Phường Phú Mỹ

65 CHÙA KIỀU ĐÀM 172 Phường Phú Mỹ

66 CHÙA HUÊ LÂM 222 Phường Phú Mỹ
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STT ĐỊA ĐIỂM TĂNG NI ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

67 THIỀN VIỆN MINH ĐỨC 251 Phường Tân Hải

68 TỊNH XÁ NGỌC SƠN DINH 92 Phường Tân Hải

69 CHÙA KIM SƠN 52 Xã Hồ Tràm

70 CHÙA PHÁP AN 90 Xã Hồ Tràm

71 TỔ ĐÌNH THIÊN THAI 56 Xã Long Điền

72 CHÙA BỬU QUANG 30 Xã Đất Đỏ

73 CHÙA THIÊN BỬU THÁP 113 Xã Long Điền

74 CHÙA HƯNG HÒA 50 Xã Đất Đỏ

75 CHÙA NHƯ Ý 60 Xã Kim Long

76 CHÙA LONG HOA 77 Xã Kim Long

- Tăng: 2.893 

- Ni: 4.042 

Tổng số Tăng - Ni : TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
PHÓ TRƯỞNG BAN - CHÁNH THƯ KÝ

TỔNG SỐ :    76     ĐIỂM ACKH TẬP TRUNG

6.935             
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